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Đây là báo giá sơ bộ. Hãy gọi cho chúng tôi để đặt lịch khảo sát thực tế và nhận báo 
giá chi tiết trong vòng 24 giờ. Hoàn toàn miễn phí 100%!

DỊCH VỤ NHÀ Ở, CĂN HỘ CHUNG CƯ
(THEO GIỜ HOẶC TỔNG VỆ SINH)

Cập nhật: Tháng 3 năm 2022

Kính gửi Quý Khách Hàng
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ KAGAYAKI xin trân trọng cảm ơn Quý 
Khách Hàng đã tín nhiệm và sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời 
gian qua. 
Khi lựa chọn sử dụng dịch vụ của Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ 
KAGAYAKI, chúng tôi cam kết mang lại quyền lợi cụ thể như sau:
Chất lượng cao, chi phí hợp lý, máy móc vệ sinh hiện đại tiên tiến, hoá 
chất vệ sinh an toàn cho sức khoẻ và môi trường, đảm bảo sạch tối đa, 
chết độ hậu mãi chiết khấu hấp dẫn dành cho Khách Hàng thân thiết.
 
Sở hữu nhiều ưu điểm, dịch vụ vệ sinh chất lượng hàng đầu tại KAGAYAKI 
được Quý khách hàng ưu ái và trao gửi niềm tin. Chúng tôi với đội ngũ nhân 
viên kỹ năng chuyên môn cao, cùng với phong cách phục vụ chuyên nghiệp 
và tận tuỵ, cam kết cố gắng nỗ lực mang lại trải nghiệm và lợi ích tốt nhất 
đến quý khách hàng. 

Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp thêm các thông tin theo yêu cầu của Quý 
khách cũng như giải thích chi tiết những thắc mắc về đề xuất và báo giá này.
Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào !

BẢNG BÁO GIÁ

Giám đốc

ĐOÀN GIA YẾN



   L18-11-13, Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Viêt Nam
      0973 104 902 (Zalo)
      www.https//kagayakivija.com
      contact@kagayakivija.com

Trading and Services

  0973 104 902 (Zalo)  www.https//kagayakivija.com  contact@kagayakivija.com

Đây là báo giá sơ bộ. Hãy gọi cho chúng tôi để đặt lịch khảo sát thực tế và nhận báo 
giá chi tiết trong vòng 24 giờ. Hoàn toàn miễn phí 100%!

1.	 Giá sơ bộ dịch vụ TỔNG VỆ SINH CHUNG cho nhà ở, căn hộ:

2.	 Giá sơ bộ dịch vụ TỔNG VỆ SINH SAU XÂY DỰNG cho nhà ở, căn hộ:

<50 m2

50 - 100 m2

100 - 200 m2

200 - 400 m2

400 - 1000 m2

>1000 m2

Trọn gói chỉ 1,100,000 vnđ

15,000 vnđ/ m2

14,000 vnđ/ m2

12,000 vnđ/ m2

10,000 vnđ/ m2

8,000 vnđ/ m2

STT DIỆN TÍCH GIÁ

1

2

3

4

5

6

<50m2

50 - 200m2

200 - 400 m2

400 - 1000m2

>1000m2

Trọn gói chỉ 980,000 vnđ

12,000 vnđ/ m2

11,000 vnđ/ m2

10,000 vnđ/ m2

8,000 vnđ/ m2

STT DIỆN TÍCH GIÁ

1

2

3

4

5

- Chi phí trên chưa bao gồm VAT (10%). 

- Tùy theo diện tích thực tế, cũng như yêu cầu về khối lượng, tần suất 
làm việc mà KAGAYAKI sẽ tư vấn cho Quý khách phương án sử dụng 
nhân sự phù hợp để có tổng chi phí tiết kiệm nhất.

- Phí trên đã bao gồm chi phí quản lý điều hành nhân công. 
Nhân công được bảo hiểm theo quy định nhà nước, tuyển dụng - đào 
tạo, phép năm, lương tháng 13, các khoản phúc lợi theo quy định, đồng 
phục, và bảo hộ lao động.
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3.	 Giá sơ bộ dịch vụ VỆ SINH THEO GIỜ nhà ở/ căn hộ:

6 ngày/ tuần 

5 ngày/ tuần 

4 ngày/ tuần 

3 ngày/ tuần 

2 ngày/ tuần 

8

4

3

2

8

4

3

2

8

4

3

2

8

4

3

2

8

4

3

2

26

26

26

26

22

22

22

22

18

18

18

18

13

13

13

13

9

9

9

9

32,000 vnđ

49,000 vnđ

51,000 vnđ

53,000 vnđ

34,000 vnđ

54,000 vnđ

56,000 vnđ

58,000 vnđ

36,000 vnđ

59,000 vnđ

60,000 vnđ

58,000 vnđ

36,000 vnđ

58,000 vnđ

63,000 vnđ

68,000 vnđ

43,000 vnđ

68,000 vnđ

73,000 vnđ

76,000 vnđ

6,656,000 vnđ

5,096,000 vnđ

3,978,000 vnđ

2,756,000 vnđ

5,984,000 vnđ

4,752,000 vnđ

3,696,000 vnđ

2,552,000 vnđ

5,184,000 vnđ

4,248,000 vnđ

3,240,000 vnđ

2,088,000 vnđ

3,744,000 vnđ

3,016,000 vnđ

2,457,000 vnđ

1,768,000 vnđ

3,096,000 vnđ

2,448,000 vnđ

1,971,000 vnđ

1,368,000 vnđ

Tổng số ngày làm 
việc trong tháng 

(ước tính)

Số giờ làm việc 
trong tuần

Số ngày làm 
việc trong tuần

Giá/ giờ làm 
việc (vnđ)

 Tổng (vnđ)/ 
gói

- Chi phí trên chưa bao gồm VAT (10%). 
- Giá DV vệ sinh THEO GIỜ chưa bao gồm dụng cụ vệ sinh, thiết bị vệ sinh, dung dịch tẩy 
rửa, xịt khử khuẩn và khử mùi.
- Tùy theo diện tích thực tế, cũng như yêu cầu về khối lượng, tần suất làm việc mà 
KAGAYAKI sẽ tư vấn cho Quý khách phương án sử dụng nhân sự phù hợp để có tổng chi 
phí tiết kiệm nhất.
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Đây là báo giá sơ bộ. Hãy gọi cho chúng tôi để đặt lịch khảo sát thực tế và nhận báo 
giá chi tiết trong vòng 24 giờ. Hoàn toàn miễn phí 100%!

STT Tên dụng cụ và 
hoá chất Mô tả Hình ảnh

1 Nước lau sàn đa 
năng

Goodmaid PRO 
GMP
300 Soil Zap
Xuất xứ: Malaysia

2

Hóa chất làm 
sạch và
đánh bóng inox, 
thép
không gỉ

Goodmaid - 160
Steel Brite
Xuất xứ: Malaysia

3

Hóa chất tẩy rửa 
và
diệt khuẩn đa 
năng

Goodmaid Pro
Multipine 101
Xuất xứ: Malaysia

4 Chất tẩy rửa nhà 
vệ sinh

Goodmaid PRO 
GMP
211
Xuất xứ: Malaysia

5 Hóa chất lau kính
Goodmaid PRO 
GMP
311
Xuất xứ: Malaysia

6
Hoá chất khử mùi 
hôi,
thuốc lá, tạo mùi 
hương

Goodmaid PRO 
GMP
120D
Xuất xứ: Malaysia

4.	 Dụng cụ chuyên dụng và hoá chất:
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Đây là báo giá sơ bộ. Hãy gọi cho chúng tôi để đặt lịch khảo sát thực tế và nhận báo 
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STT Tên dụng cụ và 
hoá chất Mô tả Hình ảnh

7
Một số hóa 
chất tẩy rửa 
khác

Nước lau đa 
năng CIF, GIF.

8 Găng tay / khẩu 
trang

Thay mới mỗi 
ngày

9

Cây lau nhà, ki 
hốt rác,
cây đẩy nước, 
cây chà
sàn

Thay mới theo 
định kỳ

10 Cây lau bụi kiểu 
cài

Thay mới theo 
định kỳ

11 Cây lau ướt kiểu 
cài

Thay mới theo 
định kỳ

12 Xe vắt nước
1 xô / 2 xô, vệ 
sinh mỗi ngày
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STT Tên dụng cụ và 
hoá chất Mô tả Hình ảnh

7 Máy đánh sàn Xuất xứ: Đài 
Loan

8
Máy hút bụi 
nước Xuất xứ: Italy

9
Máy thổi làm 
khô
sàn

Xuất xứ: Đức

Tuỳ vào tình hình thực tế và nhu cầu công việc cụ thể của Quý Khách, 
quy trình vệ sinh theo giờ hoặc tổng vệ sinh cho nhà ở / căn hộ, 
phương án bố trí nhân sự, và kế hoạch chuẩn bị dụng cụ hoá chất sẽ 
được gửi đến Quý khách hàng trước khi tiến hành công việc.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

    L18-11-13, Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến 

Nghé, Quận 1, TP.HCM, Viêt Nam

     0973 104 902 (Zalo) (Ms. Yến)

     www.https//kagayakivija.com

 contact@kagayakivija.com

KAGAYAKI XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH


